
Cần cẩu gắn xe tải
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên Howo Cần trục gắn xe tải 16 tấn
Tổng trọng lượng (kg) 31000 Loại ổ đĩa 8*4
Tải trọng (kg) 10200 Kích thước tổng thể (mm) 12000*2550*3850.3950
Curb Trọng lượng (kg) 20800 Ghế taxi 2.3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 19/9 Hang trước/sau (mm) 1430/2820
Tốc độ tối đa (km/h) 89 Cơ sở chiều dài (mm) 210043001350
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm ZZ1317N436GF1 Nhà sản xuất Howo
Tên thương hiệu Công ty TNHH xe tải Sinotruk Jinan. Loại nhiên liệu nhiên liệu diesel
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 315/80R22.5 Số lốp xe 12
Cơ sở theo dõi phía sau (MM) 2015 Cơ sở theo dõi phía trước (mm) 1830
Tiêu chuẩn phát thải Vi Quá trình lây truyền /
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển

(ML)
Sức mạnh (kW)

H07H.33-60 Ho wo 7800 350
Hiệu suất
Khối lượng bể (M³) 15 Vật liệu bể Thép carbon Q235
Mô hình bơm nước 60-90 Lưu lượng bơm nước (M³/H) /
Chiều rộng tưới (m) ≥16 Phạm vi pháo nước (M) 30
Tính năng và ứng dụng
Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, cất cánh điện và cần cẩu, đạt được việc nâng hàng hóa và di chuyển bởi vì Hệ thống nâng thủy lực và kính thiên văn. Nói
chung, loại H. vượt trội là được trang bị để nhận ra sự ổn định của nó . Để được tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, Outrigger phía sau cũng có thể được
trang bị nếu Khách hàng yêu cầu. Chiếc xe tải có thể xoay 360 ° liên tục.





Crane xe tải 16 tấn Howo
1. Bố cục tổng thể của sự bùng nổ là nhỏ gọn, đối xứng, ngoại hình đẹp và đầy đủ chức năng.
2. Hội đồng bùng nổ áp dụng sự bùng nổ 5 phần, mặt cắt hình chữ U, góc uốn cong mặt cắt tối ưu
hóa, cấu trúc đầu cánh tay đơn giản và nhỏ gọn,
3. Vật liệu xi lanh mạnh HG785





Weichai 350hp (WP8.350E61) - Quốc gia VI
Sinotruk 12-Tốc độ (HW13709XSTC2) với công suất mặt bích HW70
2. 7,5T Trục phía trước kép/Trục bánh xe kép 16T





Điều hòa không khí nhiệt độ không đổi tự động, ghế túi khí hàng không, phiên bản thông minh
Sinotruk thông minh D, PTO cáp, thiết bị giám sát khí thải đầu cuối, gương chiếu hậu có thể điều
chỉnh điện, đèn pha tự động, khóa trung tâm



1. Hội đồng bùng nổ sử dụng sự bùng nổ 5 phần
2. Sự bùng nổ 5 phần dài 22 mét (cao hơn và xa hơn), và nhịp của phần trước mặt trước là 8,1 mét
(ổn định hơn)
3. Phạm vi nâng tối đa là 22 mét khi mở rộng hoàn toàn và khả năng nâng là 1,5 tấn. Chiều cao nâng
tối đa là 21,5 mét khi mở rộng hoàn toàn và khả năng nâng là 5,1 tấn





1. Đi kèm với móc phụ gốc 3 tấn, màn hình mô-men xoắn, màn hình mô-men xoắn,
2. Vật liệu thùng có độ bền cao HG785, xi lanh kính thiên văn kép, bơm pít tông áp suất cao,
3. Double ARM Rope, Double Rotary Redary, bộ tản nhiệt công suất cao, khởi động và dừng trên bo
mạch, chiếu sáng, tời pít tông, chốt thuận tiện


